	BỘ TÀI CHÍNH
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	Số: 361/QĐ-TCDT
	Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC ĐẶC THÙ TRONG CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC
Căn cứ Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, đấu thầu, mua sắm tập trung trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, dự án vay nợ, viện trợ thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-BTC ngày 03/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định danh mục tài sản, trang thiết bị và phương tiện làm việc đặc thù của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ bảo quản,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật trang thiết bị, phương tiện làm việc đặc thù trong các đơn vị trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Điều 2. Căn cứ định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật trang thiết bị, phương tiện làm việc đặc thù quy định tại Điều 1, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước thực hiện trong quá trình mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng và xử lý thay thế tài sản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- LĐ Tổng cục (Ô.Minh): báo cáo;
- Vụ: KHCNBQ, QLHDT, CSPC (phối hợp);
- Lưu: VT, TVQT.
	KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Bùi Tuấn Minh


QUY ĐỊNH
VỀ ĐỊNH MỨC, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC ĐẶC THÙ TRONG CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 361/QĐ-TCDT ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước)
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc ban hành theo Quy định này áp dụng cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước, bao gồm:

a) Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực; Chi cục Dự trữ Nhà nước;

b) Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Dự trữ Nhà nước;

2. Trang thiết bị và phương tiện làm việc đặc thù của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức theo quy định này bao gồm: các trang thiết bị phục vụ công tác nhập xuất, bảo vệ, bảo quản hàng dự trữ quốc gia hoặc trang bị cho phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm.

3. Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước quyết định việc áp dụng Quy định này đối với đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý.

Điều 2. Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc đặc thù trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước

1. Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc đặc thù của các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, Chi cục Dự trữ Nhà nước, Điểm kho dự trữ và Ngăn kho dự trữ thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Quy định này.

2. Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc đặc thù của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Dự trữ Nhà nước thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 02 kèm theo Quy định này.

3. Chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của từng loại tài sản, trang thiết bị và phương tiện làm việc đặc thù được quy định tại Phụ lục số 03 Quy định này. Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của tài sản có thể điều chỉnh, thay đổi theo yêu cầu của công tác nhập, bảo quản, xuất hàng dự trữ quốc gia phù hợp với từng thời kỳ và sự phát triển kỹ thuật, công nghệ. Thủ trưởng các đơn vị có thể đề xuất điều chỉnh, sửa đổi tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc cải tiến tính năng phù hợp với thực tế tại đơn vị để Tổng cục xem xét, phê duyệt.

Điều 3. Nguyên tắc trang bị

1. Đáp ứng nhu cầu làm việc cần thiết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; có chất lượng tốt, sử dụng lâu, bền, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo đảm yêu cầu từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất.

2. Mức kinh phí mua sắm quy định tại khoản 2 Điều 5, số lượng trang thiết bị và phương tiện làm việc theo các phụ lục ban hành kèm theo Quy định này là mức tối đa áp dụng cho các đơn vị. Các đơn vị chỉ thực hiện mua sắm mới những trang thiết bị và phương tiện làm việc còn thiếu (so với định mức) hoặc thay thế do bị hỏng phải thanh lý.

Nếu số lượng trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện có cao hơn định mức quy định thì cơ quan, đơn vị sử dụng tài sản có trách nhiệm báo cáo cấp thẩm quyền điều chuyển và bố trí cho cơ quan, đơn vị khác sử dụng.

Điều 4. Quản lý, sử dụng trang thiết bị và phương tiện làm việc đặc thù:

1. Thủ trưởng các đơn vị (Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Dự trữ Nhà nước, Chi cục Dự trữ Nhà nước) được giao quản lý tài sản có trách nhiệm toàn diện các vấn đề liên quan đến việc quản lý, khai thác sử dụng tài sản tại đơn vị mình quản lý theo đúng chế độ hiện hành của Nhà nước, Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước và tiêu chuẩn, định mức tại các phụ lục kèm theo Quy định này; chỉ đạo xây dựng quy chế quản lý tài sản phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

2. Các tổ chức, cá nhân (bao gồm Phòng Kỹ thuật bảo quản thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, bộ phận Kỹ thuật bảo quản thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước, Trưởng kho tại các Điểm kho, Thủ kho bảo quản) được trang bị tài sản có trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn, đảm bảo khai thác sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm.

3. Trường hợp các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định trong thực hiện việc mua sắm, trong quản lý, sử dụng trang thiết bị, tài sản đặc thù thì tùy theo tính chất, mức độ sai phạm bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Điều 5. Nguồn kinh phí và hạn mức kinh phí mua sắm tài sản:

1. Kinh phí mua sắm trang thiết bị và phương tiện làm việc sử dụng trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước hàng năm được cấp có thẩm quyền giao và từ các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

2. Quy định về mức kinh phí (tối đa) để mua sắm tài sản, trang thiết bị và phương tiện làm việc đặc thù ban hành kèm theo Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để xây dựng, thực hiện kế hoạch mua sắm từ năm 2013, cụ thể:

- Tại cơ quan Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: 1.822.937.000 đồng.

- Tại Văn phòng Chi cục Dự trữ Nhà nước: 1.678.663.000 đồng.

- Tại 01 Điểm kho dự trữ: 3.643.202.000 đồng. Riêng đối với Điểm kho tuyến một là 5.297.448.000đ.

- Tại 01 ngăn kho dự trữ: 22.037.000 đồng.

- Trang bị cho 01 thủ kho bảo quản lương thực dự trữ: 21.030.000 đồng.

- Tại Trung Tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Dự trữ Nhà nước: 424.914.000 đồng.

Trường hợp có biến động tăng về giá trên thực tế, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Tổng cục để xem xét, điều chỉnh.

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Dự trữ Nhà nước căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức tại Quyết định này để hướng dẫn, tổ chức thực hiện, nhưng không vượt quá định mức đã quy định.

Điều 6. Dự toán và công tác mua sắm tài sản đặc thù:

1. Căn cứ tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc quy định trong các phụ lục kèm theo Quy định này; tình trạng trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện có và nhu cầu cần thiết về trang thiết bị, phương tiện làm việc; đơn vị dự toán các cấp lập kế hoạch và dự toán kinh phí mua sắm, tổng hợp trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao; tiêu chuẩn, định mức quy định; các đơn vị dự toán các cấp thực hiện mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc đặc thù theo quy định hiện hành của Nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng cục Dự trữ Nhà nước.
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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		Phụ lục số 01

		ĐỊNH MỨC TRANG BỊ TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC
ĐẶC THÙ TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC HỆ THỐNG TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

		(Ban hành kèm theo Quyết định số  361/QĐ-TCDT ngày 14/05/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước)

																						Đơn vị tính: 1.000đ

		STT		Danh mục tài sản		ĐVT		VP Cục DTNNKV (Chiếc, bộ, cái/1Cục)		Chi cục DTNN (Chiếc, bộ, cái/1Chi cục)		Điểm kho (chiếc, bộ, cái/1Điểm kho)		Ngăn kho hoặc ô kho (1 chiếc, bộ, cái/1ngăn kho)		Thủ kho				Ghi chú		Dự toán		Ghi chú

																Lương thực (chiếc/1 người)		Vật tư

		I		Tài sản phục vụ nhập xuất, bảo quản và bảo vệ hàng dự trữ quốc gia

		1		Máy đo nhanh thủy phần		Chiếc		3		2						1				Điểm kho bảo quản lương thực		9,500		Đấu thầu tập trung năm 2012

		2		Máy hút khí		Chiếc						4								Điểm kho bảo quản lương thực		9,371.5		Đấu thầu tập trung năm 2011

		3		Máy đo nồng độ khí CO2		Chiếc		3		2		3								Điểm kho bảo quản lương thực		49,830		Đấu thầu tập trung năm 2012						52,265

		4		Máy đo nồng độ khí N2		Chiếc		3		2		3								Điểm kho bảo quản lương thực		64,845		Đấu thầu tập trung năm 2012

		5		Máy đo nồng độ khí O2		Chiếc		3		2		3								Điểm kho bảo quản lương thực		9,945		Cục Bắc Thái Mua sắm năm 2008

		6		Máy phun thuốc trừ sâu có động cơ		Chiếc						3								Điểm kho bảo quản lương thực		8,000		Cục Bắc Thái Mua sắm năm 2010

		7		Quạt công nghiệp		Chiếc								1						Điểm kho bảo quản lương thực

		8		Máy dán màng (máy hàn nhựa)		Chiếc						4								Điểm kho bảo quản lương thực		39,960		Đấu thầu tập trung năm 2012

		9		Xiên đo nhiệt độ, độ ẩm		Chiếc				2		4				1				Điểm kho bảo quản lương thực		9,500		Đấu thầu tập trung năm 2012

		10		Thiết bị đo nồng độ PH3		Chiếc		2		2		2								Điểm kho bảo quản lương thực

		11		Máy đo áp suất cao (máy đo áp suất chân không điện tử)		Chiếc		1		1		2								Điểm kho bảo quản lương thực

		12		Máy hút ẩm và làm mát khối hạt		Chiếc						4								Điểm kho bảo quản lương thực

		13		Xe nâng hàng		Chiếc						2								Điểm kho bảo quản vật tư		170,550		Đấu thầu tập trung năm 2012

		14		Máy nén khí		Chiếc						2								Điểm kho bảo quản vật tư		19,492		Cục Thái Bình mua sắm năm 2010

		15		Máy nạp ắc quy		Chiếc						2								Điểm kho bảo quản vật tư

		16		Băng tải di động các loại		Bộ						3								Điểm kho bảo quản lương thực		105,800		Đấu thầu tập trung năm 2012						loại băng dài 10m

		17		Cân bàn điện tử		Chiếc						4								Điểm kho bảo quản lương thực		25,850		Đấu thầu tập trung năm 2012

		18		Máy vận chuyển hạt khí động		Chiếc						1								Điểm kho bảo quản lương thực

		19		Máy dò khí trong bảo quản		Chiếc				1		2								Điểm kho bảo quản lương thực

		20		Quạt cao áp ly tâm		Chiếc						4								Điểm kho bảo quản lương thực

		21		Máy khâu bao thóc, gạo		Chiếc						1								Điểm kho bảo quản lương thực		7,900		Đấu thầu tập trung năm 2012

		22		Máy kiểm tra độ kín đường hàn		Chiếc						2								Điểm kho bảo quản lương thực		7,690		Cục HNN, Nbinh, TP HCM mua sắm năm 2010

		23		Pa lăng điện		Chiếc						2								Điểm kho bảo quản vật tư

		24		Máy báo động chống trộm để bảo vệ kho hàng dự trữ		Chiếc								1								9,660		Tham khảo qua mạng

		II		Tài sản là thiết bị phòng kiểm nghiệm

		1		Thiết bị cân sấy và xác định độ ẩm		Chiếc		1		1												36,000		Cục TP HCM mua sắm năm 2010

		2		Máy nghiền mẫu bảo ôn		Chiếc		1		1												49,830		Đấu thầu tập trung năm 2012

		3		Tủ sấy		Chiếc		1		1												39,990		Đấu thầu tập trung năm 2012

		4		Cân phân tích điện tử		Chiếc		1		1										Điểm kho bảo quản lương thực		20,500		Đấu thầu tập trung năm 2012

		5		Máy chọn, phân loại hạt		Chiếc		1		1												28,440		Đấu thầu tập trung năm 2012

		6		Kính hiển vi điện tử		Chiếc		3		1										Điểm kho bảo quản lương thực		9,900		Đấu thầu tập trung năm 2012

		7		Thiết bị chia mẫu		Chiếc		1		1										Điểm kho bảo quản lương thực		7,000		Cục Bắc Thái, Ntinh, TP HCM mua sắm năm 2010

		8		Cân kỹ thuật điện tử		Chiếc		1		1										Điểm kho bảo quản lương thực		13,750		Đấu thầu tập trung năm 2012

		9		Bộ máy xay xát thí nghiệm		Bộ		1		1										Điểm kho bảo quản lương thực		32,000		Đấu thầu tập trung năm 2012

		10		Thiết bị xác định tỷ lệ thu hồi gạo		Chiếc		1		1												29,500		Cục Tây Bắc mua sắm năm 2010

		11		Máy đo độ trắng lương thực (máy so mầu)		Chiếc		1		1												49,995		Đấu thầu tập trung năm 2012

		12		Máy phân tích chất lượng gạo		Chiếc		1		1

		Ghi chú: Đối với Điểm kho tuyến một thì định mức các danh mục tài sản có số thứ tự: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17 tăng gấp đôi định mức nêu trên tại chỉ tiêu Điểm kho (chiếc, bộ cái/1 Điểm kho).
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Phu luc 2

		Phụ lục số 02

		ĐỊNH MỨC TRANG BỊ TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC
ĐẶC THÙ TẠI TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC TỔNG CỤC DTNN

		(Ban hành kèm theo Quyết định số  361/QĐ-TCDT ngày 14/05/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước)

		STT		Danh mục tài sản		ĐVT		Trung tâm BDNV DTNN		Ghi chú

		1		Máy đo nhanh thủy phần		Chiếc

		2		Máy hút khí		Chiếc

		I		Tài sản là thiết bị phòng kiểm nghiệm

		1		Máy đo nồng độ khí CO2		Chiếc		2

		2		Máy đo nồng độ khí N2		Chiếc		2

		3		Máy đo nồng độ khí O2		Chiếc		2

		6		Máy phun thuốc trừ sâu có động cơ		Chiếc

		7		Quạt công nghiệp		Chiếc

		8		Máy dán màng (máy hàn nhựa)		Chiếc

		9		Xiên đo nhiệt độ, độ ẩm		Chiếc

		10		Thiết bị đo nồng độ PH3		Chiếc

		11		Máy đo áp suất cao (máy đo áp suất chân không điện tử)		Chiếc

		4		Máy hút ẩm và làm mát khối hạt		Chiếc

		13		Xe nâng hàng		Chiếc

		14		Máy nén khí		Chiếc

		15		Máy nạp ắc quy		Chiếc

		16		Băng tải di động các loại		Bộ

		17		Cân bàn điện tử		Chiếc

		18		Máy vận chuyển hạt khí động		Chiếc

		19		Thiết bị cân, xấy, phân tích độ ẩm lương thực

		19		Thiết bị cân sấy và xác định độ ẩm		Chiếc

		20		Máy nghiền mẫu bảo ôn		Chiếc

		21		Tủ sấy		Chiếc

		22		Cân phân tích điện tử		Chiếc

		23		Máy chọn, phân loại hạt		Chiếc

		24		Kính hiển vi điện tử		Chiếc

		25		Thiết bị chia mẫu		Chiếc

		26		Cân kỹ thuật điện tử		Chiếc

		27		Bộ máy xay xát thí nghiệm		Bộ

		28		Máy dò khí trong bảo quản		Chiếc

		29		Quạt cao áp ly tâm		Chiếc

		30		Máy khâu bao thóc, gạo		Chiếc

		31		Máy kiểm tra độ kín đường hàn		Chiếc

		32		Thiết bị xác định tỷ lệ thu hồi gạo		Chiếc

		4		Máy đo độ trắng lương thực (máy so mầu)		Chiếc		1

		34		Pa lăng điện		Chiếc

		35		Máy phân tích chất lượng gạo		Chiếc

		36		Máy báo động chống trộm để bảo vệ kho hàng dự trữ		Chiếc
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Phu luc 3

		Phụ lục số 03

		CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC ĐẶC THÙ

		(Ban hành kèm theo Quyết định số: 361/QĐ-TCDT ngày  14/05/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước)

		TT		Danh mục Tài sản		ĐVT		Thông tin đã
xác nhận		Thông tin cần
thẩm định		Công dụng		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản và một số hồ sơ, giấy tờ, quy định cần thiết khác		Ghi chú

								đã		cần thẩm định		Công dụng		Yêu cầu kỹ thuật

								xác nhận

		1		2		3		4		5		4		5		6

		1		Máy đo nhanh thuỷ phần		chiếc		1				Kiểm tra nhanh thủy phần thóc gạo		- Nguồn điện: Pin

														- Dải đo: 11- 20% với gạo và từ 10 -30% với các loại nguyên liệu khác

														- Độ chính xác: ± 0, 5%

														- Nhiệt độ làm việc: 0 ÷ 40oC

														- Phương pháp đo: độ trở kháng kháng điện

														-  Đo các loại ngũ cốc

														- Màn hình hiển thị LCD

														- Phụ kiện đồng bộ theo máy

														- Thời gian bào hành tối thiểu: 24 tháng

														- Giấy chứng nhận xuất xứ (CO)

														- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

														- Hướng dẫn sử dụng theo máy (tiếng Anh và tiếng Việt)

														- Máy đo nhanh thủy phần mới 100%, do Nhật Bản, Đức sản xuất hoặc tương đương

		2		Máy hút khí (máy hút chân không)		chiếc		1				Hút khí tạo áp suất chân không trong lô hàng bảo quản kín		- Nguồn điện: 220V/50Hz

														- Công suất ≥ 1000W

														- Dung tích ≥ 30 lít

														- Loại có bánh xe, di chuyển cơ động

														- Phụ kiện đồng bộ theo máy

														- Bảo hành tối thiểu: 12 tháng

														- Giấy chứng nhận xuất xứ (CO)

														- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

														- Hướng dẫn sử dụng theo máy (tiếng Anh và tiếng Việt)

														-  Máy mới 100%,  Nhật Bản, Đức sản xuất hoặc tương đương

		3		Máy đo nồng độ khí CO2		chiếc		1				Đo nồng độ khí CO2 trong lô gạo bảo quản		- Nguồn điện: Pin

														- Dải đo:  0÷100% CO2

														- Độ chính xác: ± 5% với dải đo 30-100%; ± 10% với dải đo 0-30%.

														- Nhiệt độ làm việc: 0 ÷ 40oC

														- Đo nồng độ khí CO2

														- Màn hình hiển thị LCD

														- Phụ kiện đồng bộ theo máy

														- Thời gian bào hành tối thiểu: 12 tháng

														- Có giấy chứng nhận xuất xứ (CO)

														- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

														- Hướng dẫn sử dụng theo máy (tiếng Anh và tiếng Việt)

														- Máy đo CO2 mới 100% do Nhật Bản, Mỹ sản xuất hoặc tương đương

		4		Máy đo nồng độ khí N2		chiếc		1				Đo nồng độ khí N2 trong lô gạo bảo quản		- Nguồn điện: Pin

														- Giải đo: 79 ÷ 99,99% N2 và 0÷21% O2

														- Độ chính xác: ± 0,3%

														- Nhiệt độ làm việc: 0 ÷ 40oC

														- Các loại khí đo N2, O2

														- Màn hình hiển thị LCD

														- Phụ kiện đồng bộ theo máy

														- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng

														- Có giấy chứng nhận xuất xứ (CO)

														- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

														- Hướng dẫn sử dụng theo máy (tiếng Anh và tiếng Việt)

														- Máy đo N2 mới 100% , do Đức, Nhật Bản, Mỹ sản xuất hoặc tương đương

		5		Máy đo nồng độ khí O2		chiếc		1				Đo nồng độ khí O2 để xác định nồng độ khí N2		- Thang đo: 0-100%O2

														- Thời gian phản hồi:<5 giây đến 90% giá trị cuối ở nhiệt độ 25oC

														- Độ phân giải: 0,1%O2

														- Độ chính xác: <0,1 vol O2 khi cân chỉnh ở mức 100% vol O2

														- Nhiệt độ làm việc: 0-40oC

														- Màn hình hiển thị: Tinh thể lỏng LCD

														- Nguồn điện: Pin

														- Cảm biến oxy

														- Máy đo O2 mới 100%.

														- Có giấy chứng nhận xuất xứ.

														- Có giấy chứng nhận chất lượng.

		6		Máy phun thuốc trừ sâu có động cơ		chiếc						Phun thuốc khử trùng kho trước khi đưa hàng vào bảo quản		- Động cơ xăng 4 kỳ

														- Tiêu hao nhiên liệu: 200-250gam/mlh

														- Làm mát bằng không khí

														- Bôi trơn bằng dầu, cưỡng bức

														- Khởi động bằng tay (giật dây)

														- Áp lực phun lớn nhất: 15-35 kg/cm2

														- Lưu lượng phun lớn nhất: 7-10 l/ph

														- Dung tích bình chứa thuốc: 10-20 l

														- Trọng lượng khô: 9,5 - 13kg

														- Phụ kiện đồng bộ theo máy

														- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng

														- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

														- Máy phun thuốc trừ sâu mới 100%.

		7		Quạt công nghiệp		chiếc						Phục vụ làm mát khi nhập, xuất mà thời tiết nóng bức		- Điện áp: 220V/50Hz

														- Công suất: ≥ 100W

														- Lưu lượng gió: (10000-20000) m3/h

														- Sải cánh (500-750) mm

														- Tốc độ quay của cánh: (1400-1500)vòng/ph

														- Độ ồn max: 70 dB

														- Trọng lượng max: 15kg

														- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

														- Quạt công nghiệp mới 100%.

		8		Máy hàn nhựa		chiếc		1				Làm kín mối ghép màng PVC		- Nguồn điện: 220V/50Hz

														- Công suất tiêu thụ: ≥ 600W

														- Tốc độ hàn: 0,8 ÷ 6 mét/phút

														- Nhiệt độ làm việc: 0 ÷ 450 oC

														- Chiều dày vật liệu hàn: 0,2 ÷ 2mm

														- Chiều rộng mối ghép hàn: ≥ 100mm

														- Chiều rộng mối hàn: ≥ 12,5 mm x 02 đường hàn

														- Khoảng cách 2 vết hàn: ≤ 12mm

														- Độ bền mối hàn: ≥ 85% vật liệu gốc

														- Phương pháp điều khiển tốc độ: phương pháp điều chế độ rung điện áp

														- Cách cấp điện: cấp II

														- Phụ kiện động bộ theo máy

														- Thời gian bào hành tối thiểu: 24 tháng

														- Có giấy chứng nhận xuất xứ (CO)

														- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

														- Hướng dẫn sử dụng theo máy (Tiếng Anh và tiếng Việt)

														- Máy hàn nhựa mới 100%, bảo hành 6 tháng.

		9		Xiên đo nhiệt độ, độ ẩm		chiếc		1				Đo nhiệt độ và độ ẩm khối hạt		- Nguồn điện: Pin

														- Chiều dài của đầu điện cực: ≥  0,56 m (tiêng chỉ tiêu này đơn vị chủ động điều chỉnh cho phù hợp điều kiện bảo quản và nhà sản xuất).

														- Giải đo nhiệt độ: 1 ÷ 100oC

														- Giải đo độ ẩm: 10 ÷ 80%

														- Phụ kiện đồng bộ theo máy

														- Bảo hành tối thiểu: 12 tháng

														- Giấy chứng nhận xuất xứ (CO)

														- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

														- Hướng dẫn sử dụng theo máy (tiếng Anh và tiếng Việt)

														- Xiên đo nhiệt độ, độ ẩm mới 100%, do Ba Lan, Đức, Nhập sản xuất hoặc tương đương

		10		Thiết bị đo nồng độ khí PH3		chiếc		1				Đo nồng độ khí PH3 trong kho sau khi sát trùng đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa đưa vào kho bảo quản		- Máy có thiết kế sensor dạng rời nên ngoài khả năng đo khí PH3
 máy có thể đo được nhiều loại khí độc khác nhau (chỉ cần thay sensor đo khí),

														- Khoảng đo: 0-1 ppm

														- Độ chính xác hiển thị: ±10%

														- Màn hình LCD hiển thị với bước nhảy 0.01 ppm

														- Phụ kiện đồng bộ theo máy

														- Bảo hành tối thiểu: 12 tháng

														- Giấy chứng nhận xuất xứ (CO)

														- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

														- Hướng dẫn sử dụng theo máy (tiếng Anh và tiếng Việt)

														- Máy đo nồng độ khí PH3 mới 100%, do Nhật Bản sản xuất hoặc tương đương

														- Áp suất Max.: 3200 mbar

														- Độ phân giải: 1 mbar; 0,1 kPa; 0,01 psi; 1 torr

														- Độ chính xác: ± 0.4% khoảng đo

														- Hiệu chuẩn 2 điểm

														- Đầu nối sensor: LEMO cỡ 0,4 pin

														- Điện: Pin sạc Lithium-polymer 3,7V/550mA, hoạt động khoảng 500 giờ

														- Khối lượng: khoảng 150 gam

														- Bảo hành tối thiểu: 12 tháng

														- Giấy chứng nhận xuất xứ (CO)

														- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

														- Hướng dẫn sử dụng theo máy (tiếng Anh và tiếng Việt)

														- Máy đo áp suất chân không điện tử mới 100%, do Đức sản xuất hoặc tương đương

		12		Máy hút ẩm và làm mát khối hạt (Tổ hợp máy sấy nén khí)		chiếc						Thổi khí mát vào, đẩy khí nóng ra dùng xử lý khối hạt bị đọng sương		Máy sấy khí

														- Lưu lượng xử lý tối đa: 8,5m3/phút

														- Công suất động cơ: 3 HP

														- Điện áp: 220V/1pha/50Hz

														Máy hút khí

														- Lưu lượng hút khí: 8m3/phút

														- Công suất động cơ: 3 HP

														- Điện áp: 220V/1pha/50Hz

														- Phụ kiện đồng bộ theo máy

														- Bảo hành tối thiểu: 12 tháng

														- Giấy chứng nhận xuất xứ (CO)

														- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

														- Hướng dẫn sử dụng theo máy (tiếng Anh và tiếng Việt)

														- Tổ hợp máy mới 100%

		13		Xe nâng hàng		chiếc						Nâng, hạ hàng vật tư		- Nhiên liệu: xăng, diezel hoặc nguồn điện là ắc quy

														- Bộ nạp điện ắc quy tự động kèm theo xe.

														- Khối lượng nâng : ≥ 1500 kg

														- Chiều cao nâng: ≥3000mm

														- Phụ kiện đồng bộ theo xe

														- Bảo hành tối thiểu: 24 tháng

														- Giấy chứng nhận xuất xứ (CO)

														- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

														- Hướng dẫn sử dụng theo máy (tiếng Anh và tiếng Việt)

														- Xe nâng hàng mới 100%, do các hãng của Nhật Bản, Đức, Mỹ sản xuất hoặc tương đương

		14		Máy nén khí		chiếc		1				Dùng trong bảo quản hàng vật tư		- Áp suất nén hơi tối thiểu: 2kgf/cm2

														- Có van giảm áp kèm theo máy

														- Nguồn điện: 220V

														- Hướng dẫn sử dụng theo máy.

														- Có giấy chứng nhận chất lượng.

														- Bảo hành 12 tháng.

														- Máy mới 100%, đầy đủ phụ tùng kèm theo.

		15		Máy nạp ắc quy		chiếc						Phục vụ công tác bảo quản hàng vật tư		- Nguồn vào: 220V

														- Nguồn ra: 12V- 24 V - 36 V- 48 V

														- Công suất(W): ≥100W

														- Phụ kiện đồng bộ theo máy

														- Thời gian bào hành tối thiểu 12 tháng

														- Hướng dẫn sử dụng theo máy

														- Có giấy chứng nhận chất lượng.

														- Máy nạp ắc quy mới 100%

		16		Băng tải di động các loại		chiếc						Vận chuyển thóc, gạo khi nhập, xuất		- Nguồn điện: 3 pha

														- Vận chuyển vật liệu rời hoặc đơn chiếc

														- Dây băng:  ≥3 lớp; chiều dầy ≥ 9mm; bề rộng làm việc ≥ 600mm

														- Chiều dài băng tải: ≥ 6m

														- Hệ thống điều khiển:  Điện

														- Năng suất vận chuyển: ≥  35 tấn/giờ

														- Chiều cao nâng của băng tải: ≥ 3 m, đầu còn lại của băng tải có thể điều chỉnh lên xuống trong khoảng: 0,9÷1,5m ( điều chỉnh bằng thủy lực hoặc cơ khí)

														- Phụ kiện đồng bộ theo máy

														- Thời gian bào hành tối thiểu 24 tháng

														- Kết cấu khung bằng thép, có lớp sơn chống rỉ, các mối hàn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

														- Băng tải phải đảm bảo vận chuyển hàng hai chiều: vận chuyển hàng lên xếp trong kho và vận chuyển hàng xuống, có đầy đủ các nút điều khiển.

														- Hướng dẫn sử dụng theo máy

														- Có giấy chứng nhận chất lượng.

														- Băng tải mới 100%

		17		Cân bàn điện tử		chiếc		1				Cân thóc, gạo khi nhập hoặc xuất kho		- Nguồn điện 220 V/50Hz

														- Tải trọng định mức: ≥1000kg. Tự động tắt sau khi ngưng làm việc.

														- Độ chính xác: 200 ÷ 500g

														- Kích thước mặt bàn cân:

														+ Chiều dài: ≥1000 mm

														+ Chiều rộng: ≥1000 mm

														- Nhiệt độ làm việc: 0 ÷ 40oC

														- Số cảm biến trọng lượng (Load cell) tối thiểu: 04

														- Mặt bàn cân bằng tôn nhám chống trơn trượt, kết cấu vững chắc

														- Dây nối bàn cân và đầu chỉ thị cân có vỏ bọc chống nhiễu, chống đứt dây, có chiều dài ≥ 5m

														- Đầu chỉ thị cân:

														+ Màn hình hiển thị LCD

														+ Có cổng nối máy tính

														- Lưu giữ dữ liệu cân và bảo vệ thông tin khi mất nguồn

														- Bàn cân và đầu chỉ thị cân đồng bộ do cùng một hãng sản xuất

														- Phụ kiện đồng bộ theo máy

														- Bảo hành tối thiểu: 24 tháng

														- Giấy chứng nhận xuất xứ (CO)

														- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

														- Hướng dẫn sử dụng theo máy (tiếng Anh và tiếng Việt)

														- Cân bàn điện tử mới 100%.

		18		Máy vận chuyển hạt khí động		chiếc						Vận chuyển thóc, gạo trong quá trình nhập, xuất		- Năng suất: ≥30 tấn/giờ

														- Chiều dài ống hút: ≥ 20 m

														- Đường kính ống hút thổi: 140 -168  mm

														- Công suất moter chính: ≥75 kw/h

														- Công suất moter airlock: ≥3,7Kw

														- Vật liệu hút: Gạo, thóc

														- Tủ điều khiển.

														- Ống hút nhựa dẻo 20 m

														- 1 vòi cho ăn

														- Phụ kiện đồng bộ theo máy

														- Thời gian bào hành tối thiểu 12 tháng

														- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

														- Máy vận chuyển hạt khí động mới 100%

		19		Thiết bị cân sấy và xác định độ ẩm (Máy phân tích độ ẩm)		Chiếc		1				Cân, sấy để xác định độ ẩm thóc, gạo trong phòng thí nghiệm		- Nguồn điện: 220V/50Hz

														- Độ phân giải: 0,001g

														- Giải cân tối đa: ≥ 45g

														- Đường kính đĩa cân: ≥ 85 mm.

														- Màn hình LCD: hiển thị khối lượng, thời gian, nhiệt độ và độ ẩm.

														- Phương pháp sấy: bằng tia hồng ngoại hoặc đèn halogen.

														- Có cổng nối máy tính

														- Phụ kiện đồng bộ theo máy

														- Thời gian bảo hành tối thiểu: 24 tháng

														- Giấy chứng nhận xuất xứ (CO)

														- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

														- Hướng dẫn sử dụng theo máy (tiếng Anh và tiếng Việt)

														- Thiết bị cân sấy và xác định độ ẩm mới 100%, do Nhật Bản, Đức, Mỹ sản xuất hoặc
tương đương

		20		Máy nghiền mẫu bảo ôn		chiếc						Nghiền mẫu phục vụ phân tích chất lượng thóc, gạo		- Nguồn điện: 220V/50Hz

														- Đảm bảo không thay đổi độ ẩm của mẫu khi nghiền

														- Phụ kiện đồng bộ theo máy

														- Thời gian bảo hành tối thiểu: 24 tháng

														- Giấy chứng nhận xuất xứ (CO)

														- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

														- Hướng dẫn sử dụng theo máy (tiếng Anh và tiếng Việt)

														- Máy nghiền mẫu  mới 100%

		21		Tủ sấy		chiếc		1				Sấy mẫu thóc, gạo đến khối lượng không đổi (dùng trong phân tích độ ẩm)		- Nguồn điện: 220V/50Hz

														- Dung tích: ≥ 50 lít

														- Nhiệt độ lớn nhất: ≥250oC

														- Vật liệu làm tủ: Bên ngoài phủ sơn chống ăn mòn, lòng  tủ và vỏ bằng thép không rỉ

														- Hiển thị nhiệt độ và thời gian

														- Có cổng nối máy tính

														- Phụ kiện đồng bộ theo máy

														- Thời gian bảo hành tối thiểu: 12 tháng

														- Giấy chứng nhận xuất xứ (CO)

														- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

														- Hướng dẫn sử dụng theo máy (tiếng Anh và tiếng Việt)

														- Tủ sấy mới 100% do Đức, Ba Lan, Nhật Bản sản xuất hoặc tương đương

		22		Cân phân tích điện tử		chiếc		1				Cân khối lượng thóc, gạo để phân tích		- Nguồn điện: 220V/50 Hz

														- Độ đọc: 0,0001 gam

														- Khối lượng cân mẫu: ≥ 200 gam

														- Cổng giao tiếp: Kết nối với máy tính

														- Hiển thị kết quả trên màn hình LCD

														- Phụ kiện đồng bộ theo cân phân tích

														- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng

														- Có giấy chứng nhận xuất xứ (CO)

														- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

														- Hướng dẫn sử dụng theo máy (tiếng Anh và tiếng Việt)

														- Cân phân tích mới 100%, do Mỹ, Nhật Bản, Đức sản xuất hoặc tương đương

		23		Máy chọn, phân loại hạt
(máy tách tấm)		chiếc		1				Phân loại hạt thóc, gạo		- Nguồn điện: 220V/50Hz

														- Khối lượng đầu vào: ≥ 200g

														- Có bộ điều khiển thời gian, có thể cài đặt trước thời gian và dữ liệu chính xác

														- Phụ kiện đồng bộ theo máy

														- Thời gian bảo hành tối thiểu: 24 tháng

														- Giấy chứng nhận xuất xứ (CO)

														- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

														- Hướng dẫn sử dụng theo máy (tiếng Anh và tiếng Việt)

														- Máy phân loại hạt (máy tách tấm) mới 100%

		24		Kính hiển vi điện tử		chiếc		1				Phóng đại để kiểm tra chất lượng, thành phần thóc, gạo		- Khoảng cách giữa 2 thị kính có thể điều chỉnh

														- Độ phóng đại lớn nhất: ≥ 100 lần

														- Phụ kiện đồng bộ theo kính hiển vi

														- Thời gian bào hành tối thiểu 12 tháng

														- Có giấy chứng nhận xuất xứ (CO)

														- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

														- Hướng dẫn sử dụng theo máy (tiếng Anh và tiếng Việt)

														- Kính hiển vi mới 100%.

		25		Thiết bị chia mẫu		Bộ						Chia mẫu để phân tích		- Trọng lượng mẫu ≥ 2000g

														- Chiều cao 76,5cm

														- Lỗ chia 36

														- Khay đựng mẫu 2

														- Thời gian bào hành tối thiểu 12 tháng

														- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

														- Thiết bị chia mẫu mới 100%

		26		Cân kỹ thuật điện tử		chiếc		1				Cân khối lượng thóc, gạo để phân tích		- Nguồn điện: 220V/50Hz (thông qua bộ đổi nguồn AC theo cân) hoặc Pin

														- Độ chính xác: 10-2

														- Khối lượng cân mẫu: ≥ 200g

														- Đơn vị: gram, pound…

														- Màn hình hiển thị LCD

														- Phụ kiện đồng bộ theo máy

														- Thời gian bảo hành tối thiểu: 12 tháng

														- Giấy chứng nhận xuất xứ (CO)

														- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

														- Hướng dẫn sử dụng theo máy (tiếng Anh và tiếng Việt)

														- Cân kỹ thuật điện tử mới 100%.

		27		Bộ máy xay xát phòng thí nghiệm								Xay xát thóc để kiểm nghiệm

				Gồm:										- Nguồn điện: 220V/50Hz

				Máy bóc vỏ trấu										- Hiệu suất bóc vỏ: ≥ 85%

														- Phụ kiện đồng bộ theo máy

														- Thời gian bảo hành tối thiểu: 12 tháng

														- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

														- Máy bóc vỏ trấu mới 100%,

				Máy xát trắng										- Nguồn điện: 220V /50 Hz

														- Phụ kiện đồng bộ theo máy

														- Thời gian bảo hành tối thiểu: 12 tháng

														- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

														- Máy xát trắng mới 100%

		28		Máy dò khí trong bảo quản		Chiếc						Kiểm tra khu vực trên màng bị thủng dẫn đến dò rỉ khí CO2, N2		- Thiết bị kiểm tra sự dò khí

														- Nguồn điện: Pin

														- Phụ kiện đồng bộ theo máy

														- Thời gian bảo hành tối thiểu: 12 tháng

														- Giấy chứng nhận xuất xứ (CO)

														- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

														- Hướng dẫn sử dụng theo máy (tiếng Anh và tiếng Việt)

														- Máy dò khí trong bảo quản mới 100%, do Nhật Bản sản xuất hoặc tương đương

		29		Quạt cao áp ly tâm		chiếc						Lưu thông khí trong khối hạt bảo quản		- Công suất: ≥2,2 KW

														- Điện áp: 220V/50Hz

														- Lưu lượng khí: ≥1500m3/h

														- Áp suất: 330mm H2O

														- Phụ kiện đồng bộ kèm theo

														- Bảo hành tối thiểu: 6 tháng

														- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

														- Quạt cao áp ly tâm mới 100% và kèm theo các đầu nối.

		30		Máy khâu bao		chiếc		1				Khâu bao đựng thóc gạo		- Nguồn điện: 220V/50Hz

														- Máy khâu bao 2 kim

														- Phụ kiện đồng bộ theo máy

														- Thời gian bảo hành tối thiểu: 12 tháng

														- Giấy chứng nhận xuất xứ (CO)

														- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

														- Hướng dẫn sử dụng theo máy (tiếng Anh và tiếng Việt)

														-  Máy mới 100%

		31		Máy kiểm tra độ kín đường hàn		chiếc						Kiểm tra độ kín đường hàn tránh dò khí trong bảo quản		- Áp suất làm việc: 0 ÷ 0,6MPa

														- Thời gian bảo hành tối thiểu: 12 tháng

														- Giấy chứng nhận xuất xứ (CO)

														- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

														- Hướng dẫn sử dụng theo máy (tiếng Anh và tiếng Việt)

														- Máy kiểm tra độ kín đường hàn mới 100%, đầy đủ các linh kiện kèm theo.

		32		Thiết bị xác định tỷ lệ thu hồi gạo		chiếc		1				Xác định tỷ lệ thu hồi gạo lật, gạo trắng trong xay xát		Thiết bị chuyên dùng để xác định tỷ lệ thu hồi gạo sau khi thí nghiệm bóc vỏ trấu.

														- Màn hiển thị điện tử

														- Nguồn điện: 220V/50Hz

														- Phụ kiện đồng bộ theo máy

														- Thời gian bảo hành tối thiểu: 12 tháng

														- Giấy chứng nhận xuất xứ (CO)

														- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

														- Hướng dẫn sử dụng theo máy (tiếng Anh và tiếng Việt)

														- Máy xác định tỷ lệ thu hồi gạo mới 100%.

		33		Máy đo độ trắng lương thực		Chiếc						Xác định độ trắng ,của gạo		- Nguồn điện: 220V/50Hz

														- Giải đo độ trắng: 5÷ 70%

														- Giải đo độ trong: 0,01 ÷ 8 %

														- Màn hình hiện thị LED hoặc LCD

														- Trọng lượng ≤ 8kg

														- Phụ kiện đồng bộ theo máy

														- Thời gian bảo hành tối thiểu: 12 tháng

														- Giấy chứng nhận xuất xứ (CO)

														- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

														- Hướng dẫn sử dụng theo máy (tiếng Anh và tiếng Việt)

														- Máy xác định độ trắng mới 100%, do Nhật Bản, Mỹ, Đức sản xuất hoặc tương đương

		34		Pa lăng điện		Bộ						Dùng để bảo quản hàng vật tư		- Tải trọng nâng : ≥2 tấn

														- Chiều cao nâng: ≥3m

														- Tốc độ nâng (1-10) m/ph

														- Công suất động cơ: (0,8-3) KW

														- Phụ kiện đồng bộ theo Palăng

														- Thời gian bảo hành tối thiểu: 12 tháng

														- Giấy chứng nhận xuất xứ (CO)

														- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

														- Hướng dẫn sử dụng theo máy (tiếng Anh và tiếng Việt)

														- Pa lăng xích điện mới 100%, do Nhật Bản sản xuất hoặc tương đương

		35		Máy phân tích chất lượng gạo		Chiếc						Phân tích đa chỉ tiêu thóc, gạo		- Phương pháp đo quang phổ hồng ngoại

														- Đo độ ẩm, protein, amylose(chất tạo tinh bột)

														- Dải đo: Độ ẩm: 10 - 20%, Protein: 4-10%, amylose: 15-25%

														- Thể tích buồng mẫu: 60ml

														- Dung lượng bộ nhớ 4 thành phần x 8 kênh

														- Nhiệt độ làm việc 10 - 35 độ C

														- Cổng kết nối RS-232C

														- Phụ kiện đồng bộ theo máy

														- Thời gian bảo hành tối thiểu: 24 tháng

														- Có giấy chứng nhận xuất xứ (CO)

														- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

														- Hướng dẫn sử dụng theo máy (tiếng Anh và tiếng Việt)

														- Máy phân tích chất lượng gạo mới 100%, do Nhật bản sản xuất hoặc tương đương

		36		Máy báo động chống trộm để bảo vệ kho hàng dự trữ		Chiếc						Dùng để bảo vệ kho hàng dự trữ		- Kết nối không dây 32 vùng và 1 vùng có dây 2.

														- Tự động gọi và nhắn tin đến 6 số điện thoại bằng 2 phương thức (Quay số bằng SIM và bằng điện thoại cố định).

														- Có thể tắt mở từ xa qua điện thoại và có thể nói truyện trực tiếp qua trung tâm báo động.

														- Ghi âm sẵn lời nhắn 01 bản tin dài tới 20 giây 5.

														- Lập trình để bật tắt bằng mã số trên tủ trung tâm hoặc bằng điều khiển từ xa.

														- Khoảng cách đầu báo lên đến 45m, thời hạn dùng cho pin đầu báo: 2 năm và có chế độ báo sắp hết pin đầu báo.

														- Dùng được 48 giờ khi mất điện.

														- Có thể lắp thêm các Modul thông minh khác để điều khiển bật tắt các thiết bị khác và mở rộng theo vùng có dây theo yêu cầu.
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